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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 30/6/2021

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Tài Chính
	45/2021/TT-BTC
	18/6/2021
	Thông tư Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế APA trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	3/8/2021
	

	2
	Thủ Tướng Chính phủ
	21/2021/QĐ-TTg
	21/6/2021
	Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật
	08/8/2021
	

	3
	Bộ Tư pháp
	991/QĐ-BTP
	11/6/2021
	 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
	
	

	4
	 Bộ Thông tin và Truyền thông
	2/2021/TT- TTTT
	21/6/2021
	Về việc ký ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)”
	01/01/2022
	

	5
	Bộ Tư Pháp
	4/2021/TT-BTP
	21/6/2021
	V/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
	10/8/2021
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	60/2021/NĐ-CP
	21/6/2021
	Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của
 đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	7
	
Bộ Khoa học và công nghệ,
	1480/QĐ- KHCN
	07/6/2021
	Về việc phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án
 thuộc chươngtrình Nông thôn miền núi do TW quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2022
	
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	4162/VPCP-TKBT
	22/6/2021
	Về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị 
tháng 6/2021
	
	

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2/2021/TT-TTTT
	21/6/2021
	Về việc ký ban hành “Quy chuẩn kỹthuật quốc 
gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ 
kết nối,tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia
(QCVN 125:2021/BTTTT)”
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	4152/VPCP-HQT
	22/6/2021
	Về việc sửa đổi Hiệp định vay cho Chương 
trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở
 vùng khó khăn do ADB tài trợ
	
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	4162/VPCP-TKBT
	22/6/2021
	V/v thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tháng 
6/2021
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	167/TB-VPCP
	23/6/2021
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến
 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
 (ngày 21/6/2021)
	
	

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	03/2021/TT-PTNT
	22/6/2021
	Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 16
	6/8/2021
	

	14
	Bộ Tư pháp
	4/2021/TT-BTP
	21/6/2021
	 Về việc  hướng dẫn thi hành Nghị định số
 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 củaChính phủ
 về theo dõi tình hình thi hành
 pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP
ngày 05/3/2020 Của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sungmột số điều của Nghị định 
số 59/2012/NĐ-CP.
	10/8/2021
	

	15
	Bộ công an
	4825/QĐ-BCA
	16/6/2021
	Về việc đưa ra khỏi danh sách 
xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	979/QĐ-TTg
	21/6/2021
	Quyết định Phê duyệt Đề án"Đổi mới nội dung,
 chươngtrình đâò tạo, bồi dưỡng cán bộ
lãnh đạo, quản lý của Học việnChính trị quốc
 gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026"
	
	

	17
	Bộ Lao động Thương binh vã xã hội
	01/2021/TT-BLĐTBXH
	03/6/2021
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
 quản lý nhà nướccủa Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội
	18/7/2021
	

	18
	Bộ Lao động Thương binh vã xã hội
	02/2021/TT-
BLĐTBXH
	24/6/2021
	HD thực hiện một số điều của Nghị định 
số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021
 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng BTXH
	01/7/2021
	

	19
		Bộ Thông tin và
Truyền thông
	



	3/2021/TT-BTTTT
	25/6/2021
	Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
	15/8/2021
	

	20
	Bộ  Tài Nguyên và 
Môi trường
	06/2021/TT-BTNMT
	30/6/2021
	Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, 
sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ
  công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum
 để xem xét, ký ban hành
	01/7/2021
	

	21
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	05/2021/TT-BNNPTNT
	30/6/2021
	Ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
	01/7/2021
	

	22
	 Thủ tướng Chính phủ
	1020/QĐ-TTg
	30/6/2021
	Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015)
	
	

	23
	 Chính phủ
		62/2021/NĐ-CP
	Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú



	29/6/2021
	Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
	01/7/2021
	

	24
	 Bộ Nội vụ
	3/2021/TT-BNV
	29/6/2021
	Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
	
	

	25
	  Thủ tướng Chính phủ
	1014/QĐ-TTg
	29/6/2021
	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
	
	

	26
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	2304/BTTTT-THH
	28/6/2021
		


V/v thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	27
	  Thủ Tướng Chính Phủ
	1013/QĐ-TTg
	29/6/2021
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 1 năm 2022
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